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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đa dạng 

hóa phương pháp xử lý nước thải sản xuất từ ngành 

công nghiệp chế biến cá da trơn. Các thí nghiệm tiến 

hành trên các mô hình ở qui mô phòng thí nghiệm với 

lồng quay sinh học yếm khí (xử lý bậc 1) và lồng quay 

sinh học hiếu khí (xử lý bậc 2), sử dụng giá thể là ống 

nhựa luồn dây điện. Thời gian lưu nước được chọn để 

tiến hành thí nghiệm chính thức là 12 giờ cho lồng 

quay yếm khí và 4 giờ 12 phút cho lồng quay hiếu khí. 

Kết quả cho thấy nước thải sau xử lý đạt cột A của 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT ở các thông số pH, SS, 

DO, COD, BOD5, TKN, Ptổng; riêng thông số 
+
NH4

 

chỉ đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT cột B. Kết quả 

đã khẳng định tính khả thi về mặt kỹ thuật của quy 

trình xử lý nước thải chế biến cá da trơn bằng lồng 

quay sinh học yếm khí kết hợp lồng quay sinh học 

hiếu khí với giá thể là ống nhựa luồn dây điện.  

Từ khóa: lồng quay sinh học hiếu khí, lồng quay sinh học yếm khí, nước thải chế biến cá da trơn, ống nhựa 

luồn dây điện, xử lý hai bậc 

 MỞ ĐẦU  

Ngành công nghiệp chế biến cá tra ở ĐBSCL 

chiếm tỉ trọng đáng kể trong kim ngạch xuất khẩu của 

cả nước, đem lại việc làm cho hàng triệu người lao 

động. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu kinh tế, 

ngành sản xuất này cũng tiềm tàng nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường bởi tính chất và thành phần chất 

thải của nó. Nước thải chế biến thủy sản bị ô nhiễm 

hữu cơ ở mức cao: COD dao động từ 1.000–1.200 

mg/L, BOD5 từ 600–950 mg/L, hàm lượng nitrogen 

hữu cơ từ 70–110 mg/L rất dễ gây ra hiện tượng phú 

dưỡng hóa cho nguồn tiếp nhận [1]. Do nước thải sản 

xuất của ngành chế biến thủy sản có chứa nhiều chất 

hữu cơ có thể phân hủy sinh học, các qui trình xử lý 

được đề xuất từ trước đến nay đều chọn xử lý sinh 

học làm công đoạn chính của qui trình xử lý [2]. 

Trong thực tiễn xử lý nước thải, công nghệ đĩa 

quay sinh học xử lý hoạt động dựa vào quá trình sinh 

trưởng dính bám của vi sinh vật [3]. Tổng hợp các tài 

liệu cho thấy trong quá trình ứng dụng và phát triển 

công nghệ xử lý này đã có nhiều cải tiến với một số 

tác giả biến đĩa quay sinh học thành những lồng quay 

sinh học chứa giá thể để đơn giản hóa công nghệ và 

quá trình chế tạo thiết bị [4]. Đầu tiên đĩa quay sinh 

học được ứng dụng để xử lý nước thải trong điều kiện 

hiếu khí, sau đó đã có thêm ứng dụng trong điều kiện 

yếm khí để xử lý nước thải [5, 6]. 

Nhằm đa dạng các phương pháp xử lý nước thải 

chế biến cá da trơn, giúp các doanh nghiệp có nhiều 

lựa chọn hơn về công nghệ để xử lý loại nước thải 

này, nghiên cứu tiến hành để khảo sát những thông số 
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liên quan đến thiết kế và vận hành lồng quay sinh học 

yếm khí và lồng quay sinh học hiếu khí sử dụng vật 

liệu phổ biến trên thị trường là ống nhựa luồn điện 

thay cho giá thể nhập khẩu đắc tiền. 

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP  

Đối tƣợng nghiên cứu 

Các đối tượng nghiên cứu: mô hình lồng quay 

sinh học yếm khí, lồng quay sinh học hiếu khí quy 

mô phòng thí nghiệm bố trí tại PTN Khoa Môi trường 

và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần 

Thơ; nước thải sản xuất của công đoạn chế biến cá tra 

được thu từ hố thu gom nước tập trung của Công ty 

Cổ phần Thủy sản Mekong Cần Thơ. 

Mô hình thí nghiệm 

Các mô hình lồng quay sinh học yếm khí và lồng 

quay sinh học hiếu khí được tự chế tạo với thông số 

trình bày trong Bảng 1. Đối với lồng quay yếm khí, 

phần trên mô hình có nắp đậy bằng kim loại với lớp 

ron cao su đảm bảo kín khí. Một túi nhôm để thu khí 

sinh ra được kết nối với phần nắp của mô hình thông 

qua ống dẫn có bố trí van khí một chiều. Đối với lồng 

quay hiếu khí bố trí máy thổi khí để cung cấp thêm 

oxygen cho bể.  

Ngoài ra cũng bố trí thêm một số thiết bị hỗ trợ 

công tác vận hành mô hình như mô-tơ quay có tốc độ 

không đổi 2 vòng/phút sử dụng nguồn điện xoay 

chiều 220 V; bình Mariotte thể tích 120 L để chứa và 

cung cấp nước thải cho lồng quay ở một lưu lượng ổn 

định. 

 

Bảng 1. Kích thước của mô hình lồng quay 

Thông số Lồng quay  

Hiếu khí Yếm khí 

Chiều rộng bể R (m) 0,38 0,39 

Chiều dài bể Lbể (m) 0,73 0,73 

Chiều sâu hcông tác (m) 0,2 0,47 

Chiều cao hmặt thoáng (m) 0,07 0,1 

Thể tích hoạt động V (l) 44,5 126,5 

Đường kính lồng D (m) 0,36 0,36 

Chiều dài lồng Llồng (m) 0,68 0,68 

Thể tích lồng Vlồng (l) 69 69 

 

 

  

Hình 1. Mô hình lồng quay sinh học hiếu khí 
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Hình 2. Mô hình lồng quay sinh học yếm khí 

 

Bảng 2. Các đặc điểm của giá thể 

Đặc điểm giá thể 
Lồng quay  

Hiếu khí   Yếm khí   

Thể tích giá thể so với thể tích lồng quay 86,2% 86,2% 

Diện tích bề mặt giá thể 30,66 m2 30,66 m2 

Độ rỗng giá thể 88% 88% 

Tỉ lệ giữa thể tích bể và diện tích bề mặt 0,0015 m3/m2 0,0041 m3/m2 

Vật liệu sử dụng làm giá thể cho hai mô hình 

lồng quay là ống luồn điện bằng nhựa PVC đường 

kính 16 mm được cắt ra thành từng đoạn nhỏ có chiều 

dài 30 mm. Do kích thước lồng chứa giá thể của hai 

mô hình lồng quay sinh học là như nhau nên lượng 

giá thể bố trí trong hai lồng quay cũng giống nhau. 

Các bƣớc tiến hành thí nghiệm 

Xác định thành phần nước thải 

Tiến hành lấy mẫu nước thải ở Công ty Cổ phần 

Thủy sản Mekong trong 03 ngày liên tiếp và phân 

tích các thông số pH, SS, COD, BOD5, TKN, Ptổng để 

đánh giá mức độ phù hợp của việc áp dụng công đoạn 

sinh học trong xử lý nước thải, đồng thời lựa chọn 

thời gian lưu nước cần thiết cho mô hình. 

Vận hành mô hình để tạo màng sinh học 

Trong giai đoạn đầu để tạo lớp màng sinh học, cả 

hai mô hình được vận hành tạm thời với nước thải 

căn-tin, nước thải được thu từ hố thu gom của căn-tin 

Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Trường 

Đại học Cần Thơ. Ở lồng quay sinh học hiếu khí, sau 

khi vận hành một thời gian nếu nhìn thấy lớp màng 

sinh học hình thành đã dày, có màu nâu và nhớt, tiến 

hành thu mẫu nước thải đầu ra để theo dõi khả năng 

loại bỏ COD của mô hình trong nhiều ngày liên tiếp. 

Nếu khả năng loại bỏ COD trong 03 ngày liên tục 

không biến động nhiều thì lớp màng đã hình thành ổn 

định và hoạt động tốt. 

Đối với lồng quay sinh học yếm khí, trong giai 

đoạn đầu nước thải từ hầm ủ biogas đang hoạt động 

với nguyên liệu nạp là phân heo được cung cấp để bổ 

sung nguồn vi sinh vật yếm khí, giúp quá trình tạo 

màng sinh học nhanh hơn. Để nhận biết màng sinh 

học đã ổn định, ngoài việc phân tích biến động COD 

còn phải xác định thêm thành phần và thể tích khí 

sinh học sinh ra mỗi ngày. Khi màng sinh học đã ổn 

định, xả bỏ toàn bộ nước thải biogas và vận hành với 
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nước thải thủy sản thêm một thời gian rồi mới tiến 

hành thí nghiệm chính thức. 

Tiến hành thí nghiệm 

Nước thải trước khi đưa vào lồng quay sinh học 

được xử lý sơ bộ bằng cách vớt bỏ váng mỡ và cho 

nước thải chảy qua lớp vải lược để loại bỏ các chất 

rắn có kích thước lớn tránh tình trạng nghẹt van và 

ống dẫn, tránh tạo nhiều acid béo trong lồng quay 

yếm khí ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý chung. Việc 

loại bỏ váng mỡ, các chất rắn có kích thước lớn và 

một phần chất rắn lơ lửng phù hợp với điều kiện thực 

tế tại các nhà máy chế biến thủy sản luôn có bước tiền 

xử lý để loại váng mỡ trước khi cho nước thải vào hệ 

thống xử lý sinh học. 

Các mô hình được vận hành liên tục 24/24 giờ 

cho đến khi ổn định, ở mỗi mô hình tiến hành lấy 

mẫu nước thải trước và sau khi xử lý 05 lần trong 05 

ngày liên tục. Các thông số theo dõi của nước thải 

gồm pH, SS, COD, BOD5, TKN, Ptổng, 
+
NH4. 

Do được bố trí để xử lý hai bậc nên nước thải của 

hai lồng quay sinh học vận hành với cùng lưu lượng. 

Và vì lồng quay sinh học yếm khí được bố trí làm bậc 

một để xử lý nước thải, do đó chỉ cần tìm thời gian 

lưu thích hợp trên lồng quay sinh học yếm khí để tính 

lưu lượng nạp cho mô hình lồng quay sinh học yếm 

khí và dùng lưu lượng này để xác định thời gian lưu 

cho mô hình lồng quay sinh học hiếu khí. 

 Phân tích mẫu 

Quy trình thu, xử lý và bảo quản mẫu nước thực 

hiện theo đúng TCVN 6663-3:2008–Chất lượng nước 

- Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. Các thông số 

chất lượng nước gồm pH, SS, BOD5, COD, TKN, 

Ptổng, 
+
NH4 được đo đạc và phân tích theo chỉ dẫn của 

APHA, AWWA & WEF [10] tại các phòng thí 

nghiệm thuộc Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Khoa 

Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại 

học Cần Thơ. 

Thể tích khí sinh ra từ lồng quay sinh học yếm 

khí được xác định bằng đồng hồ đo lưu lượng khí 

Ritter (Đức). Riêng thành phần khí sinh ra được xác 

định bằng máy đo thành phần khí Biogas Pro 5000 

(GeoTechnology, Anh).  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Đặc tính nƣớc thải thí nghiệm 

Nước thải thu được về cảm quan có mùi tanh, 

nhiều mỡ, màu đỏ. Kết quả phân tích các thông số ô 

nhiễm được trình bày trong Bảng 3.  

 

Bảng 3. Đặc điểm của nước thải thí nghiệm 

Thông số Đơn vị Nồng độ (n = 3) 

pH - 7,17 ± 0,15 

SS mg/L 702,39 ± 6,02 

BOD5 mg/L 970,28 ± 65,14 

COD mg/L 1.724,45 ± 40,39 

TKN mg/L 120,86 ± 17,36 

Ptổng mg/L 28,26 ± 6,61 

 

 

Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy: pH = 7,17 nằm trong khoảng thích hợp cho vi sinh vật hoạt động [3];     

Tỉ số BOD5/COD ≈ 0,56 thích hợp cho quá trình xử lý sinh học [7]; Tỉ số BOD5 : N : P = 100 : 12,4 : 2,9 cho 

thấy lượng dưỡng chất thừa so với nhu cầu của vi khuẩn [8] 
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Với những đặc tính trên, nước thải sản xuất từ 

quá trình chế biến cá da trơn hoàn toàn có thể xử lý 

sinh học mà không cần phải hiệu chỉnh pH hay bổ 

sung dưỡng chất. Tuy nhiên, do nồng độ BOD5 và 

COD trong nước thải cao, do đó có thể áp dụng xử lý 

sinh học hai bậc để bảo đảm nước thải đầu ra đạt các 

qui chuẩn xả thải. 

Theo dõi sự ổn định của màng sinh học 

Ở lồng quay sinh học hiếu khí, khi màng sinh học 

đã hình thành dày, có màu nâu sậm và nhớt, nước thải 

đầu vào và đầu ra của mô hình được thu mẫu trong 5 

ngày liên tiếp để phân tích COD. Kết quả cho thấy 

hiệu suất loại bỏ COD trong 5 ngày liên tiếp khá ổn 

định, chỉ dao động trong khoảng 96,5–97,2 % mặc dù 

nồng độ COD của nước thải đầu vào biến động nhiều. 

Điều này cho thấy hoạt động của vi sinh vật đã ổn 

định, quá trình tạo màng vi sinh vật trên giá thể đã đạt 

yêu cầu cho công đoạn xử lý nước thải. 

Lồng quay sinh học yếm khí cũng được vận hành 

tạm bằng nước thải căn-tin với thời gian lưu nước là 

30 giờ trong 15 ngày để tạo màng sinh học, khi lớp 

màng sinh học có màu đen, nước thải đầu vào và đầu 

ra của mô hình được thu mẫu để phân tích COD. 

Hình 3 cho thấy hiệu suất loại bỏ COD của lồng quay 

yếm khí trong 5 ngày liên tiếp ổn định, chỉ dao động 

trong khoảng 74,2–77,9 % mặc dù nồng độ COD 

trước xử lý biến động nhiều. Hiệu suất này tương 

đương với công bố của Yeh et al. là 74–82 % ở thời 

gian lưu 32 giờ [6]. Kết quả này cho thấy các hoạt 

động của vi sinh vật đã ổn định, quá trình tạo màng vi 

sinh vật trên giá thể đã đạt yêu cầu xử lý. 

 
 

Hình 3. Hàm lượng COD trong nước thải trước và sau khi xử lý 

 

Thí nghiệm xử lý nƣớc thải hai bậc  

Trong thí nghiệm này lồng quay sinh học yếm 

khí và lồng quay sinh học hiếu khí được ghép lại với 

nhau thành hai bậc, trong đó lồng quay sinh học yếm 

khí là bậc một và lồng quay sinh học hiếu khí là bậc 

hai để xử lý nước thải. Trong qui trình xử lý hai bậc 

này, bậc 1 (lồng quay yếm khí) làm nhiệm vụ giảm 

tải cho bậc 2 đồng thời thu hồi năng lượng trong nước 

thải, bậc 2 (lồng quay hiếu khí) là công đoạn xử lý 

chính thức giúp nước thải đầu ra đạt các qui chuẩn xả 

thải.  

Một nghiên cứu của Yeh et al. đã xác định hiệu 

suất loại bỏ COD của đĩa quay sinh học ở thời gian 

lưu 16 giờ là 56–61 % và ở thời gian lưu 8 giờ là 44 – 

53 % [6]. Dựa vào kết quả này, thí nghiệm định 

hướng đã tiến hành với thời gian lưu nước của lồng 

quay sinh học yếm khí được chọn là 10 giờ; dựa trên 

thời gian lưu này tính toán lưu lượng nước thải làm 

thí nghiệm và sau đó xác định thời gian lưu của lồng 

quay sinh học hiếu khí là 3 giờ 30 phút.  
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Mẫu nước thải trước và sau khi xử lý ở từng lồng 

quay được thu trong 3 ngày liên tiếp để đánh giá khả 

năng loại bỏ COD của cả hai bậc xử lý này. Bảng 4 

cho thấy hiệu suất xử lý COD đạt 94,7 %, nồng độ 

COD trong nước thải sau khi xử lý hai bậc chỉ đạt 

loại B theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT. Do đó thời 

gian lưu ở lồng quay sinh học yếm khí được tăng lên 

12 giờ và thời gian lưu của lồng quay sinh học hiếu 

khí tăng tương ứng là 4 giờ 12 phút để tiến hành thí 

nghiệm chính thức.  

 

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm khả năng loại bỏ COD  

Nước thải  Hàm lượng 

COD (mg/L) 

Hiệu suất 

(%) 

Trước xử lý  1475,85 ± 90,88  

Sau xử lý bậc 1 613,50 ± 40,38 58,4 

Sau xử lý 2 bậc  78,22 ± 6,16 94,7 

 

Các điều kiện vận hành của mỗi bậc xử lý được trình bày trong Bảng 5. Kết quả phân tích thông số ô nhiễm 

của mẫu nước trước và sau khi xử lý qua từng bậc được trình bày trong Bảng 6. 

 

Bảng 5. Các điều kiện vận hành của mỗi bậc xử lý 

Các điều kiện vận hành Bậc một Bậc hai 

DO vận hành (mg/L) - 2,7 ± 0,1 

Thời gian lưu nước 12 giờ 4 giờ 12 phút 

Lưu lượng nạp nước (m3/ngày) 0,253  0,253 

Tải nạp nước (m3/m2*ngày-1) 0,0083  0,0083 

Tải nạp BOD 

- Tính trên diện tích màng (kg BOD/m2*ngày-1) 

- Tính trên thể tích hoạt động của bể (kg BOD/m3*ngày-1) 

 

0,0075  

1,8  

 

0,0026 

1,78 

Tải nạp COD 

- Tính trên diện tích màng (kg COD/m2*ngày-1) 

- Tính trên thể tích hoạt động của bể (kg COD/m3*ngày-1) 

 

0,0061  

3,04  

 

0,002 

2,8 
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Bảng 6. Các thông số ô nhiễm của nước thải trước và sau xử lý bậc một và xử lý hai bậc 

Thông số Đơn vị Nước thải Trung bình (n=3) QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột A) 

pH - 

Trước xử lý 

Sau xử lý bậc một 

Sau xử lý hai bậc 

7,20 ± 0,17 

6,81 ± 0,34 

7,43 ± 0,18 

6 - 9 

SS mg/L 

Trước xử lý 

Sau xử lý bậc một 

Sau xử lý hai bậc  

422,89 ± 15,15 

221,53 ± 23,77 

200,00 ± 6,36 

50 

COD mg/L 

Trước xử lý 

Sau xử lý bậc một 

Sau xử lý hai bậc 

1.519,11 ± 90,21 

493,71 ± 46,91 

39,11 ± 5,55 

75 

BOD5 mg/L 

Trước xử lý 

Sau xử lý bậc một 

Sau xử lý hai bậc 

903,28 ± 39,60 

314,09 ± 13,91 

13,36 ± 1,29 

30 

TKN mg/L 

Trước xử lý 

Sau xử lý bậc một 

Sau xử lý hai bậc 

127,51 ± 7,53 

113,08 ± 5,15 

16,44 ± 1,71 

30 

Ptổng mg/L 

Trước xử lý 

Sau xử lý bậc một 

Sau xử lý hai bậc 

23,15 ± 2,10 

18,52 ± 1,20 

3,09 ± 0,23 

10 

NH4
+ mg/L 

Trước xử lý 

Sau xử lý bậc một 

Sau xử lý hai bậc 

48,22 ± 2,01 

87,75 ± 1,50 

12,87 ± 1,22 

10 

 

pH: giá trị pH sau xử lý bậc một giảm từ 7,2 còn 

6,81 là do quá trình phân hủy, đặc biệt ở giai đoạn 

sinh acid và vi khuẩn acedogenic  kéo pH xuống thấp. 

Đến sau bậc xử lý thứ hai pH tăng lên do trong quá 

trình phân hủy các chất ô nhiễm, đạm hữu cơ bị 

chuyển thành đạm ammonium, sau đó bị chuyển đổi 

thành nitrat, quá trình khử nitrat diễn ra trong điều 

kiện thiếu khí ion NO3
-
 bị khử thành N2 làm tăng tính 

kiềm của nước thải đầu ra nên pH tăng lên 7,43. Giá 

trị này vẫn ở trong khoảng cho phép của cột A theo 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT. 

SS: nồng độ SS trong nước thải sau xử lý giảm 

nhiều so với đầu vào với hiệu suất xử lý đạt 47,6 % 

(bậc một) và 52,7 % (hai bậc). Lượng SS giảm là do 

bám vào các màng sinh học, khi nước thải qua lắng 

tĩnh 30 phút chỉ còn 39,33 mg/L đạt loại A QCVN 

11-MT:2015/BTNMT. 

COD và BOD5: nồng độ COD và BOD5 sau hai 

bậc xử lý giảm khá mạnh và đều đạt QCVN 11-MT 

:2015/BTNMT (cột A). Hiệu suất xử lý COD và 

BOD5 sau bậc xử lý thứ nhất đạt 67,5 % và 65,2 %;  

 

sau xử lý hai bậc đạt 97,4 % và 98,5 %. Nồng độ 

COD, BOD5 giảm là do trong quá trình oxygen hóa vi 

sinh vật đã sử dụng chất ô nhiễm hữu cơ để tổng hợp 

tế bào và chuyển hóa thành các chất khí và khoáng. 

Bên cạnh đó quá trình loại SS cũng góp phần làm 

giảm nồng độ COD, BOD5. 

TKN: nồng độ TKN trong nước thải sau khi qua 

xử lý bậc một đạt hiệu suất 11,3 % và sau khi qua hai 

bậc đạt hiệu suất xử lý 87,1 %. Kết quả này hoàn toàn 

phù hợp với lý thuyết là ở các hệ thống xử lý yếm 

khí, nitrogen chủ yếu chuyển từ dạng hữu cơ sang 

dạng ammonium, hàm lượng nitrogen bị mất đi rất ít 

dưới dạng NH3.  

Ptổng: Ptổng trong nước thải sau khi qua bậc xử lý 

thứ nhất chỉ đạt hiệu suất 20 % và sau hai bậc xử lý 

đạt hiệu suất 86,6 %. Điều này là do phosphor được 

giải phóng trong lồng quay sinh học yếm khí và sẽ 

được hấp thu nhiều hơn bởi vi sinh vật ở lồng quay 

hiếu khí [9]. 

+
NH4: nồng độ 

+
NH4

 
trong nước thải qua xử lý 

bậc một tăng từ 48,22 mg/L lên 87,75 mg/L là do 
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nitrogen hữu cơ trong nước thải bị vi khuẩn chuyển 

hóa thành 
+
NH4. Sau khi qua xử lý bậc hai, nồng độ 

+
NH4

 
giảm xuống còn 12,87 mg/L là do trong mô 

hình diễn ra quá trình chuyển hóa 
+
NH4 thành NO3. 

Tuy nhiên nồng độ 
+ 

NH4sau hai bậc xử lý vẫn còn 

cao, chỉ đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B). 

Lượng khí sản sinh: Trong 7 ngày liên tiếp, tỉ lệ 

các khí thành phần trong hỗn hợp khí biogas sinh ra 

tương đối ổn định, phần trăm thể tích khí methane 

dao động từ 67,4–70,1%. Thể tích khí sinh học thu 

được trung bình  32,45 L/ngày. Dựa trên tổng thể tích 

khí sinh ra và lượng COD bị loại bỏ bởi lồng quay 

sinh học yếm khí, thể tích khí sinh học và thể tích khí 

methane sinh ra tính trên 1 kg COD bị loại bỏ lần lượt 

là 125,3 L khí hỗn hợp và 87 L khí methane. 

 
Hình 4. Kết quả phân tích thành phần khí của hỗn hợp khí sinh ra từ lồng quay sinh học yếm khí 

 

KẾT LUẬN  

Nghiên cứu này cho thấy có thể kết hợp lồng 

quay sinh học yếm khí với lồng quay sinh học hiếu 

khí với giá thể là ống nhựa luồn dây điện để xử lý 

sinh học nước thải chế biến cá da trơn, giảm chi phí 

mua giá thể nhập khẩu đắc tiền. Với thời gian lưu 

nước là 12 giờ cho lồng quay sinh học yếm khí và 4 

giờ 12 phút cho lồng quay sinh học hiếu khí thì sau 

khi qua hai bậc xử lý, nồng độ của hầu hết các thông 

số ô nhiễm theo dõi đều đạt cột A của QCVN 11-

MT:2015/BTNMT, riêng nồng độ 
+
NH4

 
sau xử lý chỉ 

đạt loại B của QCVN 11-MT:2015/BTNMT. Trong 

đó hiệu suất loại bỏ chất hữu cơ trong nước thải đạt 

trên 97 %.  

Tuy nhiên, cần tiến hành thêm nghiên cứu trên 

lồng quay sinh học hiếu khí với thời gian lưu nước 

dài hơn để nồng độ 
+
NH4 trong nước thải sau xử lý 

đạt cột A của QCVN 11-MT:2015/BTNMT, tiến 

hành nghiên cứu chế tạo lồng quay sinh học với nhiều 

loại giá thể tận dụng các vật liệu địa phương khác 

nhau để có thể lựa chọn được loại giá thể đạt hiệu quả 

về kỹ thuật và về kinh tế. 

Treatment of catfish processing wastewater by 

the combination of anaerobic and aerobic 

package cage rotating biological contactors 
 Le Hoang Viet 

  Ngo Hue Duc 

  Nguyen Huu Thuan 

 Nguyen Vo Chau Ngan 

 Can Tho University 
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ABSTRACT 

The study aimed to diversify the treatment 

technology of catfish processing wastewater. The 

experiments were implemented on lab-scale package 

cage rotating biological contactors with the first 

stage in anaerobic condition and the second stage in 

the aerobic condition, using PVC flexible conduit 

medium. The selected hydraulic retention time of 

anaerobic stage was 12 hours, and that of aerobic 

rotating package cage biological contactor was 4 

hour 12 minutes. The results showed that almost 

monitoring parameters (pH, SS, DO, COD, BOD5, 

TKN, Ptotal) met the national standards of QCVN 11-

MT:2015/BTNMT (column A), except 
+
NH4

 
only 

reached the QCVN 11-MT:2015/BTNMT (column B). 

The results confirmed that combining both anaerobic 

and aerobic package cage rotating biological 

contactors with PVC flexible conduict medium could 

apply to treat catfish processing wastewater. 

Keywords: aerobic rotating package cage biological contactor, anaerobic rotating package cage biological 

contactor, catfish processing wastewater, PVC flexible conduit medium, two-stage treatment 
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